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I. VĂN BẢN:

    1. Truyện truyền thuyết: Thánh Gióng, Sơn Tinh – Thủy Tinh

    2. Truyện cổ tích: Thạch Sanh, Em bé thông minh

    3. Truyện ngụ ngôn và truyện cười: Ếch ngồi đáy giếng, Thầy bói xem voi, Treo biển

    4. Truyện trung đại: Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng.
* Yêu cầu: 

- Trình bày được khái niệm: truyện truyền thuyết, cổ tích, truyện ngụ ngôn và truyện cười, truyện trung đại.
- Xác định được thể loại, đặc điểm về nội dung và nghệ thuật của các văn bản trên.

- Giải thích được ý nghĩa của những chi tiết kì ảo đặc sắc, có ý nghĩa trong truyện.

II. TIẾNG VIỆT:

1. Từ và cấu tạo từ tiếng Việt

2. Từ mượn

     3. Nghĩa của từ

     4. Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ
5. Chữa lỗi dùng từ

6. Danh từ và cụm danh từ

7. Động từ và cụm động từ

8. Tính từ và cụm tính từ
* Yêu cầu: 
- Trình bày được khái niệm, đặc điểm, cấu tạo, nguồn gốc(đối với từ mượn), chức vụ ngữ pháp, phân loại(đối với từ loại).

- Vận dụng được lí thuyết vào việc làm các dạng bài tập cụ thể.
III. TẬP LÀM VĂN:

1. Kể chuyện đời thường. 

           Đề 1: Kể về người (bố, mẹ, ông, bà, thầy, cô, bạn thân…).
           Đề 2: Kể về việc (kỉ niệm tuổi thơ, một việc tốt, một lần mắc sai lầm, một cuộc gặp gỡ, ngày khai giảng…).
       2. Kể chuyện sáng tạo.

           Đề 1: Đóng vai nhân vật để kể lại truyện dân gian đã học. ( Thánh Gióng, Sơn Tinh – Thủy Tinh, Em bé thông minh…)

           Đề 2: Tưởng tượng và kể lại cuộc gặp gỡ của em với một nhân vật trong truyện truyền thuyết hoặc cổ tích đã học.

           Đề 3: Mượn lời đồ vật hay con vật gần gũi với em để kể chuyện tình cảm giữa em và đồ vật hay con vật đó.

* Yêu cầu: 

    + Phân biệt được kể chuyện đời thường và kể chuyện sáng tạo.

    + Trình bày được các bước làm một bài văn tự sự.

    + Vận dụng làm một số dạng bài cụ thể.
MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP CỤ THỂ

Bài 1.

 a. Chi tiết tưởng tượng kì ảo là gì? Nêu vai trò của chi tiết tưởng tượng kì ảo trong truyện. 

 b. Nêu cảm nhận của em về một số chi tiết tưởng tượng kì ảo đặc sắc: Gióng vươn vai thành tráng sĩ, Gióng bay về trời ( Truyện: Thánh Gióng); tiếng đàn Thạch Sanh, niêu cơm thần (Truyện: Thạch Sanh)…
Bài 2.  Nêu ý nghĩa cách kết thúc truyện Thạch Sanh.
Bài 3.  Cho các từ sau: non nước, ruộng rẫy, cây cỏ, vuông vắn, bao bọc, ngay ngắn, cười cợt, líu lo, trong trắng, tội lỗi, đón đợi, mồ mả, tươi tốt.
    Hãy phân loại các từ trên theo cấu tạo của chúng.

Bài 4. Cho các từ sau: tráng sĩ, sứ giả, sính lễ, cầu hôn
a. Các từ trên là từ mượn hay từ thuần Việt? Nếu là từ mượn thì mượn tiếng nước nào?

b. Hãy giải thích nghĩa của các từ trên và cho biết giải nghĩa bằng cách nào?

Bài 5.  Xác định và giải thích nghĩa gốc và nghĩa chuyển của từ mũi trong các câu sau:
   a.            Trùng trục như con chó thui

         Chín mắt chín mũi chín đuôi chín đầu. ( Ca dao)
   b. Mũi thuyền ta đó mũi Cà Mau. ( Xuân Diệu)
   c. Quân ta chia làm hai mũi tấn công.
   d. Tôi đã tiêm phòng ba mũi.                   

Bài 6.  Phát hiện và chữa lỗi dùng từ trong các câu sau:
a. Người chiến sĩ cách mạng không bao giờ chịu khuất tất trước kẻ thù.

b. Đó là một chàng trai khôi nguyên tinh tú.

c. Trên cây gạo điểm xiết một vài bông hoa đỏ thắm.

d. Cảnh vật Đèo Ngang buồn man mát.

e. Cô ấy là một người lãng mạng.

f. Những thiệt hại do bão lụt không thể tính bằng con số hay số liệu cụ thể.

Bài 7. Cho các từ sau: giỏi, chạy, cây tre
a. Những từ trên thuộc từ loại nào?

b. Phát triển các từ trên thành cụm từ.

c. Đặt câu với các cụm từ đó; cho biết chức năng ngữ pháp của cụm từ đó trong câu.

Bài 8. Bài tập tổng hợp.

     Cho đoạn văn sau:

      “ Tiếng đàn của chàng vừa cất lên thì quân sĩ mười tám nước bủn rủn tay chân, không còn nghĩ được gì tới chuyện đánh nhau nữa. Cuối cùng các hoàng tử phải cởi giáp xin hàng. Thạch Sanh sai dọn một bữa cơm thiết đãi những kẻ thua trận. Cả mấy vạn tướng lĩnh, quân sĩ thấy Thạch Sanh chỉ cho dọn vẻn vẹn có một niêu cơm tí xíu, bĩu môi, không muốn cầm đũa. „( Trích Ngữ văn 6, tập 1)
a. Đoạn trích trên trong văn bản nào? Thuộc thể loại gì? Giải thích?

b. Thạch Sanh thuộc kiểu nhân vật nào? Đặt 1 câu văn nêu cảm nhận của em về nhân vật Thạch Sanh trong đoạn trích trên.

c. Tìm những từ láy trong đoạn trích trên.

d. Xác định các cụm danh từ có trong đoạn trích trên và cho biết chức năng ngữ pháp của chúng.
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Hướng dẫn làm bài

 I. Phần Tập làm văn:
1. Kể chuyện đời thường. 

Đề 1: Kể về người (bố, mẹ, ông, bà, thầy, cô, bạn thân…).
a. Mở bài: Giíi thiÖu vÒ ng­êi mµ m×nh quý mÕn ( Bè, mÑ, thÇy, c« gi¸o...)

b. Thân bài: Cho ng­êi ®äc thÊy ®­îc lÝ do mµ m×nh quý mÕn  ng­êi ®ã, th«ng qua c¸ch kÓ, giíi thiÖu vÒ h×nh d¸ng, tÝnh c¸ch, cö chØ, hµnh ®éng, c«ng t¸c...
+ §øc tÝnh.

+ Cö chØ, th¸i ®é, thÓ hiÖn sù quan t©m tíi mäi ng­êi xung quanh .

+ Nh÷ng kØ niÖm ( sù quan t©m)  cña ng­êi đó ®èi víi chÝnh m×nh.

+ T×nh c¶m cña m×nh ®èi víi ng­êi ®ã: Th¸i ®é , niÒm tù hµo, h·nh diÖn

c. Kết bài:

     - C¶m xóc cña m×nh vÒ ng­êi ®ã.
 Đề 2: Kể về một kỉ niệm đáng nhớ.

a. Mở bài: 

- Nêu bật ý nghĩa của những kỉ niệm thời ấu thơ trong kí ức của mỗi người: đó là những kí ức thiêng liêng không bao giờ trở lại để lại cho chúng ta những rung động trong sáng, những bài học quý giá.

- Giới thiệu  về kỉ niệm thời ấu thơ mà bài viết sẽ đề cập đến “với riêng tôi, kỉ niệm tôi nhớ mãi đó là…” : kỉ niệm về người cha thân yêu của tôi, một lần  mắc lỗi…

b. Thân bài :

- Kể lại bối cảnh của kỉ niệm đó : khi đó học lớp mấy,hoàn cảnh gia đình ra sao, bạn bè cùng trang lứa thế nào?

- Kể lại diễn biến chi tiết về kỉ niệm tuổi thơ:

+ Hoàn cảnh trực tiếp của câu chuyện.

+ Sự việc xảy ra và diễn biến như thế nào?

+ Câu chuyện được làm sáng tỏ ra sao.

+ Người viết nhận ra ý nghĩa sâu sắc của sự việc .

c. Kết bài :- Rút ra bài học từ kỉ niệm thời ấu thơ: tình cảm gia đình là thứ đáng quý…
- Kỉ niệm ấu thơ mà bài viết kể có vai trò, vị trí như thế nào đối với người viết : là động lực để phấn đấu học tập,rèn luyện, tu dưỡng.

     2. Kể chuyện sáng tạo.

Đề 1: Đóng vai nhân vật để kể lại truyện dân gian đã học (Thánh Gióng, Sơn Tinh – Thủy Tinh, Em bé thông minh…).
Gợi ý: 

- HS cần dựa vào truyện đã học trong SGK để kể, kể theo ngôi thứ nhất.

- HS có thể lần lượt kể lần lượt theo trình tự có sẵn trong SGK hoặc kể theo trình tự mà mình lựa chọn sao cho hợp lí, phù hợp với diễn biến của truyện

- Khi kể cần đảm bảo những sự việc chính, có thể thêm bớt các chi tiết phụ, tránh sao chép máy móc SGK.

- Để câu chuyện thêm sinh động, hấp dẫn, HS có thể xen thêm những yếu tố miêu tả.

Đề 2: Tưởng tượng và kể lại cuộc gặp gỡ của em với một nhân vật trong truyện truyền thuyết hoặc cổ tích đã học.

a.Mở bài:

    Giới thiệu chung về cuộc gặp gỡ của em với một nhân vật trong truyện truyền thuyết hoặc cổ tích đã học

b. Thân bài:

- Cuộc gặp gỡ diễn ra trong khung cảnh như thế nào?

- Hình dáng của nhân nhân vật mà em đã gặp

- Đứng trước một nhân vật bước ra từ câu chuyện truyền thuyết hoặc cổ tích em đã có những suy nghĩ gì?

- Em và nhân vật đã trò truyện những gì?

- Em đã giới thiệu về cuộc sống hiện tại em đang sống với nhân vật như thế nào?

- Nhân vật cũng kể cho em nghe về con người, cảnh vật ở thời kì họ đang sống ra sao?
- Qua cuộc trò chuyện với nhân vật em đã  học hỏi được rất nhiều điều, hiểu thêm về nền văn hóa nơi nhân vật mà em được gặp đã sống.

c. Kết bài:

   Ấn tượng và tình cảm của em về cuộc gặp gỡ với nhân vật.
Đề 3: Mượn lời đồ vật hay con vật gần gũi với em để kể chuyện tình cảm giữa em và đồ vật hay con vật đó.

a.Mở bài: 

- Giới thiệu về con vật, đồ vật gần gũi với em (để con vật hoặc đồ vật tự giới thiệu về mình)

- Những điều con vật hoặc đồ vật định tâm sự.

b. Thân bài

- Con vật hay đồ vật đã vào trong gia đình em như thế nào?

- Tình cảm của em đối với con vật hay đồ vật ra sao? (Kể lại một vài hành động và việc làm cụ thể bộc lộ tình cảm của mình)

- Tình cảm của con vật hay đồ vật trong những ngày đầu đối với em? (Nêu ra những biểu hiện cụ thể)

- Tình cảm của em đối với con vật hay đồ vật ngày càng sâu sắc như thế nào? (Đưa ra một vài việc cụ thể để minh họa)

c. Kết bài

- Khép lại câu chuyện.

- Nêu tình cảm của mình đối với con vật hay đồ vật đó.
 II. Phần Tiếng Việt và Văn bản
Bài 1. 
 a) -  Chi tiết tưởng tượng kì ảo là những chi tiết do nhân dân ta sáng tạo ra, không có thật trong sách vở cũng như trong đời sống hàng ngày, thường mang một  ý  nghĩa nhất định.

 - Vai trò của chi tiết tưởng tượng kì ảo :
+ Tô đậm tính chất kì lạ, lớn lao, đẹp đẽ của nhân vật, sự kiện.

+ Làm tăng sức hấp dẫn cho tác phẩm.

b) Cảm nhận về một số chi tiết tưởng tượng kì ảo đặc sắc :

* Ý nghĩa chi tiết tiếng đàn thần trong truyện Thạch Sanh:

  - Giúp nhân vật được giải oan, giải thoát.

  - Giúp công chúa khỏi bị câm.

  - Tiếng đàn của công lí.

  - Tiếng đàn là đại diện cho cái thiện, tinh thần yêu chuộng hòa bình của nhân dân ta.

* Ý nghĩa chi tiết Gióng cởi bỏ áo giáp bay về trời:

- Gióng ra đời phi thường thì ra đi cũng phi thường. Nhân dân yêu mến, trân trọng, muốn giữ mãi hình ảnh người anh hùng nên đã để Gióng trở về cõi vô biên bất tử. - Hình tượng Gióng được bất tử hóa bằng cách ấy. Bay lên trời, Gióng là non nước, là đất trời, là biểu tượng của người dân Văn Lang. Gióng sống mãi.

- Đánh giặc xong Gióng  không trở về nhận phần thưởng, không hề đòi hỏi công danh. Dấu tích của chiến công, Gióng để lại cho quê hương xứ sở.
*Ý nghĩa chi tiết niêu cơm thần trong truyện Thạch Sanh:
- Niêu cơm có sức mạnh phi thường, cứ ăn hết lại đầy làm cho quân 18 nước chư hầu phải từ chỗ coi thường, chế giễu phải ngạc nhiên khâm phục.

- Niêu cơm và lời thách đố của Thạch Sanh đã chứng tỏ sự tài giỏi của Thạch Sanh.

- Niêu cơm thần kì là tượng trưng cho tấm lòng nhân đạo, tư tưởng yêu chuộng hòa bình của nhân dân.
Bài 2.  Cách kết thúc truyện Thạch Sanh thể hiện:

   - Công lí xã hội: ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác.                  
   - Ước mơ của nhân dân về một sự đổi đời.     
Bài 3.  Gợi ý: 
- Từ ghép: non nước, ruộng rẫy, cây cỏ, trong trắng, bao bọc, tội lỗi, đón đợi, tươi tốt, mồ mả.

- Từ láy: líu lo, ngay ngắn, cười cợt, vuông vắn. 

Bài 4. Gợi ý:
a. Các từ trên là từ mượn tiếng Hán.

b. Giải nghĩa:

  - Tráng sĩ: người có sức lực cường tráng, chí khí mạnh mẽ hay làm việc lớn

            - Sứ giả: người vâng mệnh trên (ở đây là vua) đi làm một việc gì ở các địa phương trong    nước hoặc nước ngoài.

  - Sính lễ: lễ vật nhà trai đem đến nhà gái để xin cưới.

  - Cầu hôn: xin được lấy làm vợ.

-> Giải nghĩa theo cách trình bày khái niệm mà từ biểu thị
Bài 5.  Gợi ý: Mũi ở câu a: nghĩa gốc (chỉ  bộ phận của con vật).

                      Mũi ở câu b: nghĩa chuyển     

Bài 6.  Gợi ý: 
	Câu
	Lỗi sai
	Cách sửa

	a
	Dùng từ không đúng nghĩa (khuất tất)
	Thay bằng: Khuất phục

	b
	Lẫn lộn giữa các từ gần âm (khôi nguyên, tinh tú)
	Thay bằng: Khôi ngô, tuấn tú

	c
	Lẫn lộn giữa các từ gần âm (điểm xiết)
	Thay bằng: Điểm xuyết

	d
	Lẫn lộn giữa các từ gần âm (man mát)
	Thay bằng: Man mác

	e
	Lẫn lộn giữa các từ gần âm (lãng mạng)
	Thay bằng: Lãng mạn

	f
	Lặp từ (con số - số liệu)
	Bỏ từ: con số hay 


Bài 7.  Gợi ý: Cho các từ sau: giỏi, chạy, cây tre
a. Giỏi: TT; chạy: ĐT; cây tre: DT

b. Phát triển thành cụm từ: HS tự làm

c. Đặt câu: HS tự làm
Bài 8. Gợi ý: Đoạn trích trên trong văn bản Thạch Sanh; Thể loại truyện cổ tích; Vì truyện kể về cuộc đời và số phận của chàng  dũng sĩ Thạch Sanh.
a. Thạch Sanh thuộc kiểu nhân vật dũng sĩ. Đặt 1 câu văn nêu cảm nhận của em về nhân vật Thạch Sanh trong đoạn trích trên: HS tự làm ( VD: Em rất yêu quí Thạch Sanh vì chàng là hình ảnh tượng trưng cho ước mơ về công lí xã hội của cha ông ta....)
b. Từ láy: bủn rủn, vẻn vẹn.

c. Các cụm danh từ: tiếng đàn của chàng (CN); quân sĩ mười tám nước(CN),các hoàng tử(CN), một bữa cơm(PN cụm ĐT), những kẻ thua trận(PN cụm ĐT), cả mấy vạn tướng lĩnh(CN), một niêu cơm tí xíu(PN cụm ĐT).
     BGH duyÖt                         Tæ - nhãm chuyªn m«n                     Người lập

